
STT Họ và Tên Số điện thoại CCCD Đơn vị công tác Điểm TG làm bài Dự đoán Lệch

1 Đỗ Xuân Thành 091xxxxx33 037xxxxx331 Công an tỉnh 10 0:16:25 11646 1

2 Nguyễn Thị Luyến 036xxxxx48 037xxxxx485 Người dân 10 0:02:13 11647 2

3 Phạm Thị Thơm 037xxxxx44 037xxxxx111 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:00:35 11636 9

4 Phan Thị Hoài 098xxxxx87 037xxxxx058 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:00:41 11665 20

5 Đặng Hương Giang 097xxxxx16 037xxxxx917 Người dân 10 0:03:40 11666 21

6 Phan Đình Thịnh 098xxxxx50 037xxxxx865 Công an tỉnh 10 0:01:27 11668 23

7 Phạm Thị Lâm Trúc 096xxxxx69 037xxxxx406 Người dân 10 0:02:04 11690 45

8 Vũ Thành Trung 094xxxxx90 037xxxxx403 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:02:44 11597 48

9 Nguyễn Thế Ngọc 077xxxxx41 042xxxxx803 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:00:39 11587 58

10 Trương Thị Út Trang 037xxxxx31 037xxxxx634 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:00:38 11587 58

11 Phạm Minh Tuyến 037xxxxx23 037xxxxx875 Người dân 10 0:04:30 11585 60

12 Hoàng Thị Hồng Hà 039xxxxx76 037xxxxx224 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:00:40 11585 60

13 Phan Văn Khoa 094xxxxx94 037xxxxx759 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:02:04 11580 65

14 Đào Thị Bích Thảo 033xxxxx40 037xxxxx204 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:02:44 11570 75

15 Phạm Xuân Phúc 037xxxxx25 037xxxxx024 Liên đoàn lao động 10 0:02:59 11564 81

16 Trần Thị Hồng 039xxxxx72 034xxxxx946 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:01:56 11554 91

17 Phạm Tiến Hưng 088xxxxx03 037xxxxx177 Người dân 10 0:01:55 11738 93

18 Mai Chí Thức 096xxxxx68 037xxxxx882 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:01:27 11745 100

19 Tường Thị Thanh Nhàn 091xxxxx84 037xxxxx619 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 0:18:06 11539 106

20 Trần Thị Diệp 096xxxxx35 038xxxxx697 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:00:36 11528 117

21 Vũ Thị Thanh Xuân 098xxxxx95 037xxxxx287 Công an huyện Kim Sơn 10 0:01:27 11500 145

22 Vũ Văn Đại 098xxxxx47 037xxxxx951 Người dân 10 0:02:09 11454 191

23 Lã Việt Hùng 091xxxxx93 037xxxxx152 Công an tỉnh 10 0:17:18 11450 195

24 Nguyễn Thị Tâm 097xxxxx41 037xxxxx195 Người dân 10 0:20:19 11359 286

25 Trần Đức Dũng 097xxxxx55 037xxxxx540 Người dân 10 0:02:29 11345 300

Dánh sách trích xuất cá nhân đạt điểm tuyệt đối và có dự đoán số người tham gia sát nhất



26 Nguyễn Thị Ngọc Hà 098xxxxx22 037xxxxx033
Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn
10 0:11:33 11318 327

27 Dương Đức Anh 091xxxxx09 037xxxxx520 Công an tỉnh 10 0:00:37 11316 329

28 Trần Ngọc Huệ 098xxxxx02 037xxxxx156 Người dân 10 0:02:30 11294 351

29 Nguyễn Văn Hiến 039xxxxx66 037xxxxx180 Người dân 10 0:00:53 11275 370

30 Nguyễn Thuý Linh 037xxxxx87 037xxxxx572 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:00:42 11266 379

31 Đinh Thị Na 037xxxxx53 037xxxxx890 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:00:45 11258 387

32 Nguyễn Thị Thanh Hương036xxxxx02 037xxxxx395 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:07:09 11250 395

33 Nguyễn Thị Hồng Nhung 034xxxxx53 037xxxxx662 Sở Y tế 10 0:01:12 11235 410

34 Nguyễn Thị Thúy Hà 097xxxxx92 037xxxxx093 Thanh tra tỉnh 10 0:01:07 11234 411

35 Lê Ngọc Quân 077xxxxx28 037xxxxx718 Công an huyện Kim Sơn 10 0:02:07 11234 411

36 Nguyễn Duy Bình 094xxxxx76 037xxxxx230 Người dân 10 0:00:48 11228 417

37 Vũ Văn Thiết 097xxxxx80 037xxxxx409 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:01:37 11222 423

38 Phạm Văn Đức 098xxxxx30 037xxxxx922 Công an tỉnh 10 0:04:36 11222 423

39 Trần Văn Tiên 091xxxxx04 037xxxxx379 Người dân 10 0:01:48 11206 439

40 Trần Thị Hương 085xxxxx77 037xxxxx205 Người dân 10 0:02:10 11205 440

41 Đinh Thị Nhâm 097xxxxx79 037xxxxx572 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:18:59 11200 445

42 Nguyễn Văn Hảo 098xxxxx73 037xxxxx498 Bảo hiểm xã hội 10 0:10:06 11200 445

43 Nguyễn Trọng Luân 091xxxxx33 040xxxxx654 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0:21:58 11200 445
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